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Lục Nam, ngày        tháng      năm 2024 

             

 

YÊU CẦU BÁO GIÁ 

Vật tư y tế, dụng cụ, sinh phẩm chẩn đoán invitro  

 

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam. 

 

Trung tâm Y tế huyện Lục Nam đang có nhu cầu tiếp nhận báo giá để lựa chọn đơn 

vị cung ứng vật tư y tế, dụng cụ, sinh phẩm chẩn đoán invitro tháng 4 năm 2024 của Trung 

tâm Y tế huyện Lục  Nam với nội dung cụ thể sau: 

I. Thông tin đơn vị yêu cầu báo giá 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Y tế huyện Lục Nam. 

Địa chỉ: Thị Trấn Đồi Ngô, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang. 

2. Thông tin liên hệ người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá. 

- Người nhận báo giá: Dược sỹ Nguyễn Chí Dũng. 

- Chức vụ: Phó trưởng khoa Dược – Vật tư trang thiết bị y tế. 

-  Điện thoại: 0942.918.911 

3. Cách thức nhận báo giá:  

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Bộ phận Văn thư, phòng Tổ chức hành chính, Trung tâm 

Y tế huyện Lục Nam, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang. 

 Điện thoại: 02043.884.253  

4. Thời gian tiếp nhận báo giá: Từ ngày 01/4/2024 đến 08 giờ 00 phút ngày 11/4/2024. 

5. Thời hạn hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 20 ngày kể từ ngày 11/4/2024. 

II. Nội dung yêu cầu báo giá: 

1. Danh mục hàng hoá đề nghị báo giá.  

( Có danh mục chi tiết kèm theo) 



 

 

2. Địa điểm giao hàng: Khoa Dược –Vật tư trang thiết bị y tế, Trung tâm Y tế huyện 

Lục Nam.  

Địa chỉ: Thị Trấn Đồi Ngô, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang. 

3. Thời gian giao hàng:  Trong vòng 05 ngày kể từ ngày chủ đầu tư gửi dự trù đề nghị 

cung ứng. 

4. Điều kiện thanh toán hợp đồng: Khi nhà thầu cung cấp đầy đủ các chứng từ hợp lệ 

theo quy định cho chủ đầu tư. 

 5. Yêu cầu khác: Gửi kèm Giấy đủ điều kiện kinh doanh, tài liệu về tính năng, thông 

số kỹ thuật và các tài liệu liên quan đến hàng hoá báo giá (nếu có)./. 

 Nơi nhận: 

- Như trên; 
- Phòng DS-TT (Đăng Website); 

- Lưu: VT, KD. 

 

 

 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Vũ Trí Quý 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DANH MỤC HÀNG HOÁ YÊU CẦU BÁO GIÁ 

 

STT 
Danh mục hàng 

hoá  
Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của hàng hoá 

Số 

lượng 

Đơn 

vị 

tính 

1 Băng rốn Gồm 1 băng rốn và 1 miếng gạc. 4.000 Cái 

2 
Bóng Đèn Hồng 

Ngoại 

Bóng đèn hồng ngoại công suất cực đại 

≥220V/50Hz- 250W. 
20 Cái 

3 Bóng đèn cực tím Dài 90cm, dùng để triệt tiêu vi khuẩn có hại 5 Cái 

4 Máng cực tím Sử dụng cho bóng 90cm 5 Cái 

5 
Đệm trải giường 

bệnh nhân 1m 
kích thước: 1m x 1,8m 2 chiếc 

6 
Thùng rác Trắng 30 

lít 
Loại 30 lít 1 chiếc 

7 
Thùng rác Vàng 30 

lít 
Loại 30 lít 1 chiếc 

8 
Thùng rác xanh 30 

lít 
Loại 30 lít 1 chiếc 

9 
Đèn Đọc phim X-

Quang, CT-Scaner 

Biến tần - Không mỏi mắt.  

Công tắc hoặc dimmer  

Ánh sáng đồng đều  

Vỏ đèn bằng inox  

Treo tường  

Kích thước: 45cm x 36 cm 

2 chiếc 

10 Lò sấy dụng cụ Tủ sấy dụng cụ >=30lit 1 chiếc 

11 Cân Trẻ sơ sinh 
Khoảng cân: Từ 800gam ÷ 20 kg 

Khoảng đo:  Từ 30 cm ÷ 150 cm 
1 chiếc 

12 Huyết áp Cơ 

Đồng hồ đo có quả bóp làm bằng chất liệu cao 

su, van xả khí được mạ Crom nhằm chống oxy 

hóa và có độ bền cao, mặt đồng hồ được làm 

bằng kính chịu lực cao cấp 

- Đồng hồ hiển thị kết quả vạch chia từ 20 ~ 

300mmHg 

2 cái 

13 
Giá Đựng ống nước 

tiểu 
Giá Đựng ống nước tiểu 2 cái 

14 
Giá đựng ống 

nghiệm máu 
Giá Đựng ống nước tiểu 2 cái 

15 lưỡi Dao mổ nhọn 
- Chất liệu thép không gỉ, tiệt trùng, các số . Sử 

dụng trong tiểu phẫu 
1.000 Cái 



 

 

16 lưỡi Dao mổ  số 10 

- Chất liệu được làm từ thép carbon  

- Lưỡi dao đã được tiệt trùng. 

- Cỡ dao số 10 

1.000 Cái 

17 Dây máy thở 

Chất liệu nhựa PVC y tế hoặc tương đương, vô 

trùng, sử dụng 1 lần. Ống nhựa trong giúp dễ 

quan sát tình trạng bệnh nhân. 

2 bộ 

18 Đầu côn xanh 
Đầu côn xanh dung tích 1000 ul, làm từ nhựa 

PP 
2.000 Cái 

19 Đầu côn trắng 

- Độ dài đầu côn từ 40 - 50 mm 

 - Đầu côn thuôn nhỏ (dạng hình chóp tính từ 

đáy) 

2.000 Cái 

20 
Test nhanh chẩn 

đoán viêm gan C 

Định  tính phát hiện kháng thể kháng HCV 

trong huyết thanh hoặc huyết tương của người.  1.000 Test 

21 Test nhanh HBsAg 
Định  tính phát hiện kháng nguyên HBsAg 

trong huyết thanh hoặc huyết tương của người. 2.500 Test 

22 
Hộp Hấp sấy 

(16x25) cm 
Hộp Hấp sấy (16x25) cm, bằng Inox 2 cái 

23 

Gạc phẫu thuật tiệt 

trùng  7,5cm x 

7,5cm 

Gạc được dệt từ sợi 100% cotton có độ thấm hút  

cao. Không có độc tố. Không chứa chất gây dị 

ứng, không có tinh bột hoặc Dextrin, không có 

xơ mùn hòa tan trong nước và dịch phủ tạng. Độ 

pH: trung tính. Muối kim loại: không quá hàm 

lượng cho phép. 

2.000 Cái 

24 
Dây thở oxy 2 nhánh 

người lớn 

Được sản xuất từ nhựa PVC y tế, dây mềm, dài 

≥2.200 mm, một đầu dây được gắn phễu, đầu 

còn lại được gắn co 2 nhánh mềm. 

300 Cái 

 

 



 

 

 

 

BÁO GIÁ HÀNG HOÁ 

 

Kính gửi: Trung tâm Y tế huyện Lục Nam. 

 

Trên cơ sở yêu cầu báo giá hàng hoá của Trung tâm Y tế huyện Lục Nam, Chúng tôi, Công ty ……. có địa chỉ 

tại:………………..……, báo giá hàng hoá như sau: 

1. Danh mục hàng hoá báo giá 

STT Danh mục hàng hoá 
Tên thương 

mại 

Thông số kỹ 

thuật ( nếu có) 

Hãng sản xuất/ 

Nước sản xuất 

Đợn 

vị 

tính 

Số lượng 

Đơn giá đã 

có VAT 

( đồng) 

Thành tiền 

đã  

có VAT 

(đồng) 

1.      
 

   

2.      
 

   

 
Tổng số tiền:   

Bằng chữ:  

Ghi chú: Đơn giá trên là giá trọn gói, đã bao gồm thuế VAT và toàn bộ các chi phí vận chuyển, lắp đặt, bàn giao, 

hướng dẫn sử dụng và các chi phí khác để thực hiện cung cấp hàng hóa tại Trung tâm Y tế huyện Lục Nam. Hàng hóa 

mới 100%, Thời gian bảo hành theo tiêu chuẩn của Nhà sản xuất tại nơi sử dụng. 

MẪU BÁO GIÁ 

CÔNG TY ….. 

 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

……………., ngày          tháng        năm 2024 



 

 

2. Báo giá có hiệu lực trong vòng: ....... ngày kể từ ngày ..... tháng ......năm ........ 

3. Chúng tôi cam kết: 

- Không đang trong quá trình thực hiện các thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp 

hoặc giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương; không thuộc các trường hợp mất khả năng 

thanh toán theo quy định của pháp luật về luật doanh nghiệp. 

- Giá các hàng hoá nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm pháp luật về giá. 

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực. 

           ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA ĐƠN VỊ 

           GIÁM ĐỐC / NGƯỜI BÁO GIÁ 

           (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 
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